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ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG; 
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG VÙNG 
THÔNG BÁO BAY HỒ CHÍ MINH VÀ PHÂN CHIA 

PHÂN KHU KIỂM SOÁT TIẾP CẬN TÂN SƠN NHẤT 
(ENR)

REVISION OF ATS ROUTES PARAMETERS; EN-
ROUTE CHART OF HO CHI MINH FIR AND TAN SON 

NHAT TMA SECTORIZATION (ENR)

1 GIỚI THIỆU 1 INTRODUCTION

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này nhằm thông báo về việc
điều chỉnh các nội dung sau (ENR):

This AIRAC AIP Supplement aims at notifying the following contents
(ENR):

– Thông số các đường hàng không W15 và L637. – Parameters of ATS routes W15 and L637.

– Sơ đồ hệ thống đường hàng không vùng thông báo bay Hồ Chí
Minh (ERC-2) – ICAO.

– En-route Chart of Ho Chi Minh FIR (ERC-2) – ICAO.

– Phân chia khu vực kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất – Sectorization of Tan Son Nhat TMA

2 CHI TIẾT 2 DETAILS

2.1 Điều chỉnh thông số đường hàng không W15, 
L637

2.1 Revision of parameters of ATS routes W15, L637

– Thay thế AIP Việt Nam, các trang ENR 3.1-11. – Replace to Viet Nam AIP, pages ENR 3.1-11.

– Thay thế điểm BITIS bằng ANBOV. – Replacement of BITIS to ANBOV.
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– Thay thế AIP Việt Nam, trang ENR 3.1-46. – Replace to Viet Nam AIP, page ENR 3.1-46.

– Bổ sung điểm BIXEX. – Adjustment of BIXEX.

2.2 Điều chỉnh sơ đồ hệ thống đường hàng không 
vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (ERC-2) – ICAO

2.2 Revision of en-route chart of Ho Chi Minh FIR (ERC-
2) – ICAO

– Thay thế AIP Việt Nam, trang ENR 6.5 ngày 07/8/2025 – Replace Viet Nam AIP, page ENR 6.5 dated 07/8/2025

– Chi tiết xem tại trang 6 – See page 6 for details

2.3 Điều chỉnh phân khu kiểm soát tiếp cận Tân Sơn 
Nhất

2.3 Revision of Tan Son Nhat TMA sectorization

– Thay thế AIP Việt Nam, các trang ENR 2.1-15 đến 18, 29, 31. – Replace to AIP Viet Nam, pages from ENR 2.1-15 to 18, 29, 31.

– Chi tiết xem tại các trang 7, 8 – See pages 7, 8 for details

Giới hạn ngang: Cung tròn bán kính 75 KM (40NM) tâm là đài TSH
DVOR/DME từ điểm AS19 đến điểm AS06 - Đường gấp khúc nối các
điểm AS06 - AS24 - AS07 - Cung tròn bán kính 75 KM (40NM) tâm
là đài TSH DVOR/DME từ điểm AS07 đến điểm AS18 - Dọc theo biên
giới Việt Nam - Campuchia đến điểm AS19 trừ vùng trời trách nhiệm
của sân bay Tân Sơn Nhất, Long Thành, Vũng Tàu

Lateral limits: A circle with radius 75 KM (40 NM) centred at TSH
DVOR/DME from point AS19 to point AS06 – the line connecting points
AS06 – AS24 – AS07 – A circle with radius 75 KM (40 NM) centred at
TSH DVOR/DME from point AS07 to point AS18 – along Viet Nam/
Cambodia border to point AS19, except the control zone of Tan Son
Nhat, Long Thanh and Vung Tau aerodromes.

Giới hạn cao: Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm FL165. Vertical limits: Altitude from 1 500 FT up to and including FL165.

Khu vực kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất được chia thành 3 phân
khu: 

Tan Son Nhat TMA is divided into 3 sectors:
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2.3.1 Phân khu Kiểm soát tàu bay đến Tân Sơn Nhất (TSN 
ARR)

2.3.1 Tan Son Nhat Arrival (TSN ARR)

Giới hạn ngang và giới hạn cao: Ranh giới theo cấu hình động phụ
thuộc vào hướng đường CHC sử dụng, được giới hạn bởi các điểm
dưới đây trừ vùng trời kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất, Long
Thành, Vũng Tàu

Lateral limits and vertical limit: The sector boundary is flexible, de-
pending on the runway in use, limited by the following points, except the
airspace under the responsibility of Tan Sơn Nhat, Long Thanh, Vung
Tau aerodromes.

2.3.1.1 Khi sử dụng đường CHC 07L/R cho sân bay Tân Sơn 
Nhất, đường CHC 05R cho sân bay Long Thành

2.3.1.1 When RWY 07L/R of Tan Son Nhat aerodrome and RWY 
05R of Long Thanh aerodrome are in use

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 5 500 FT (trừ vùng trời
kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất):

Altitude from 1 500 FT up to 5 500 FT inclusive (except the control zone
of Tan Son Nhat aerodrome):

– TSH VOR: 104906B 1063902Đ – TSH VOR: 104906N 1063902E

– AS16:103340B 1064127Đ – AS16: 103340N 1064127E

– AS21: 103144B 1064023Đ – AS21: 103144N 1064023E

– AS20: 104630B 1062450Đ – AS20: 104630N 1062450E

– TSH VOR: 104906B 1063902Đ – TSH VOR: 104906N 1063902E

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 8 500 FT Altitude from 1 500 FT up to 8 500 FT inclusive.

– AS13: 104612B 1062314Đ – AS13: 104612N 1062314E

– AS14: 102723B 1060429Đ – AS14: 102723N 1060429E

– AS18: 105359B 1055836Đ – AS18: 105359N 1055836E

– AS17: 104629B 1061207Đ – AS17: 104629N 1061207E

– AS13: 104612B 1062314Đ – AS13: 104612N 1062314E

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm FL125: Altitude from 1 500 FT up to FL125 inclusive.

– AS13: 104612B 1062314Đ – AS13: 104612N 1062314E

– AS20: 104630B 1062450Đ – AS20: 104630N 1062450E

– AS21: 103144B 1064023Đ – AS21: 103144N 1064023E

– AS15: 102653B 1063743Đ – AS15: 102653N 1063743E

– AS12: 101045B 1065112Đ – AS12: 101045N 1065112E

– AS14: 102723B 1060429Đ – AS14: 102723N 1060429E

– AS13: 104612B 1062314Đ – AS13: 104612N 1062314E

2.3.1.2 Khi sử dụng đường CHC 25L/R cho sân bay Tân Sơn 
Nhất, đường CHC 23L cho sân bay Long Thành

2.3.1.2 When RWY 25L/R of Tan Son Nhat aerodrome and RWY 
23L of Long Thanh aerodrome are in use

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 5 500 FT (trừ vùng trời
kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất):

Altitude from 1 500 FT up to 5 500 FT inclusive (except the control zone
of Tan Son Nhat aerodrome):

– TSH VOR: 104906B 1063902Đ – TSH VOR: 104906N 1063902E

– AS01: 105655B 1065046Đ – AS01: 105655N 1065046E

– AS02: 105322B 1065124Đ – AS02: 105322N 1065124E

– AS09: 104256B 1065035Đ – AS09: 104256N 1065035E

– TSH VOR: 104906B 1063902Đ – TSH VOR: 104906N 1063902E

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 9 500 FT: Altitude from 1 500 FT up to 9 500 FT inclusive.

– AS01: 105655B 1065046Đ – AS01: 105655N 1065046E

– AS03: 111845B 1064712Đ – AS03: 111845N 1064712E

– AS04: 112504B 1065639Đ – AS04: 112504N 1065639E

– AS05: 110422B 1071618Đ – AS05: 110422N 1071618E

– AS10: 110021B 1071009Đ – AS10: 110021N 1071009E

– AS22: 105009B 1065109Đ – AS22: 105009N 1065109E

– AS02: 105322B 1065124Đ – AS02: 105322N 1065124E

– AS01: 105655B 1065046Đ – AS01: 105655N 1065046E

Từ độ cao 3 500 FT đến và bao gồm độ cao 9 500 FT: Altitude from 3 500 FT up to 9 500 FT inclusive:

– AS10: 110021B 1071009Đ – AS10: 110021N 1071009E
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– AS11: 105309B 1071212Đ – AS11: 105309N 1071212E

– AS06: 105343B 1071906Đ – AS06: 105343N 1071906E

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

– AS23: 102448B 1070029Đ – AS23: 102448N 1070029E

– AS08: 103056B 1065455Đ – AS08: 103056N 1065455E

– AS09: 104256B 1065035Đ – AS09: 104256N 1065035E

– AS22: 105009B 1065109Đ – AS22: 105009N 1065109E

– AS10: 110021B 1071009Đ – AS10: 110021N 1071009E

Từ độ cao 6 500 FT đến và bao gồm độ cao 9 500 FT: Altitude from 6 500 FT up to 9 500 FT inclusive.

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

– AS24: 103544B 1072414Đ – AS24: 103544N 1072414E

– AS07: 101900B 1070546Đ – AS07: 101900N 1070546E

– AS23: 102448B 1070029Đ – AS23: 102448N 1070029E

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

Từ độ cao 3 500 FT đến và bao gồm FL115: Altitude from 3 500 FT up to FL115 inclusive.

– AS05: 110422B 1071618Đ – AS05: 110422N 1071618E

– AS06: 105343B 1071906Đ – AS06: 105343N 1071906E

– AS11: 105309B 1071212Đ – AS11: 105309N 1071212E

– AS10: 110021B 1071009Đ – AS10: 110021N 1071009E

– AS05: 110422B 1071618Đ – AS05: 110422N 1071618E

2.3.2 Phân khu kiểm soát tàu bay đến Long Thành (LT ARR) 2.3.2 Long Thanh Arrival (LT ARR)

Giới hạn ngang và giới hạn cao: Ranh giới theo cấu hình động phụ
thuộc vào hướng đường CHC sử dụng, được giới hạn bởi các điểm
dưới đây trừ vùng trời kiểm soát tại sân bay Long Thành:

Lateral limits and vertical limit: The sector boundary is flexible, de-
pending on the runway in use, limited by the following points, except the
control zone of Long Thanh aerodrome.

2.3.2.1 Khi sử dụng đường CHC 07L/R cho sân bay Tân Sơn 
Nhất, đường CHC 05R cho sân bay Long Thành

2.3.2.1 When RWY 07L/R of Tan Son Nhat aerodrome and RWY 
05R of Long Thanh aerodrome are in use

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 5 500 FT (trừ vùng trời
kiểm soát tại sân bay Long Thành, Vũng Tàu):

Altitude from 1 500 FT up to 5 500 FT inclusive (except the control zone
of Long Thanh and Vung Tau aerodromes):

– AS27: 103832B 1064041Đ – AS27: 103832N 1064041E

– AS26: 105349B 1070733Đ – AS26: 105349N 1070733E

– AS06: 105343B 1071906Đ – AS06: 105343N 1071906E

– AS24: 103544B 1072414Đ – AS24: 103544N 1072414E

– AS07: 101900B 1070546Đ – AS07: 101900N 1070546E

– AS12: 101045B 1065112Đ – AS12: 101045N 1065112E

– AS15: 102653B 1063743Đ – AS15: 102653N 1063743E

– AS16: 103340B 1064127Đ – AS16: 103340N 1064127E

– AS27: 103832B 1064041Đ – AS27: 103832N 1064041E

2.3.2.2 Khi sử dụng đường CHC 25L/R cho sân bay Tân Sơn 
Nhất, đường CHC 23L cho sân bay Long Thành 

2.3.2.2 When RWY 25L/R of Tan Son Nhat aerodrome and RWY 
23L of Long Thanh aerodrome are in use:

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 3 500 FT (trừ vùng trời
kiểm soát tại sân bay Long Thành, Vũng Tàu):

Altitude from 1 500 FT up to 3 500 FT inclusive (except the control zone
of Long Thanh and Vung Tau aerodromes):

– AS22: 105009B 1065109Đ – AS22: 105009N 1065109E

– AS10: 110021B 1071009Đ – AS10: 110021N 1071009E

– AS05: 110422B 1071618Đ – AS05: 110422N 1071618E

– AS06: 105343B 1071906Đ – AS06: 105343N 1071906E

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

– AS23: 102448B 1070029Đ – AS23: 102448N 1070029E

– AS08: 103056B 1065455Đ – AS08: 103056N 1065455E
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– AS09: 104256B 1065035Đ – AS09: 104256N 1065035E

– AS22: 105009B 1065109Đ – AS22: 105009N 1065109E

Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm độ cao 6 500 FT (trừ vùng trời
kiểm soát tại sân bay Vũng Tàu):

Altitude from 1 500 FT up to 6 500 FT inclusive (except the control zone
of Vung Tau aerodrome):

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

– AS24: 103544B 1072414Đ – AS24: 103544N 1072414E

– AS07: 101900B 1070546Đ – AS07: 101900N 1070546E

– AS23: 102448B 1070029Đ – AS23: 102448N 1070029E

– AS25: 104409B 1072150Đ – AS25: 104409N 1072150E

2.3.3 Phân khu Kiểm soát tàu bay đến Tân Sơn Nhất (TSN 
TMC)

2.3.3 Tan Son Nhat Arrival (TSN TMC)

– Giới hạn ngang: Cung tròn bán kính 75 KM (40NM) tâm là đài
TSH DVOR/DME bắt đầu từ điểm AS19 đến điểm AS06 - Đường
gấp khúc nối các điểm AS06 - AS24 - AS07 - Cung tròn bán kính
75 KM (40NM) tâm là đài TSH DVOR/DME từ điểm AS07 đến
điểm AS18 - Dọc theo biên giới Việt Nam - Campuchia đến điểm
AS19 trừ vùng trời của phân khu kiểm soát tàu bay đến Tân Sơn
Nhất, Long Thành và vùng trời kiểm soát tại sân bay Tân Sơn
Nhất, Long Thành và Vũng Tàu.

– Lateral limits: A circle with radius 75 KM (40 NM) centred at TSH
DVOR/DME, from point AS19 to point AS06 – the line connecting
points AS06 – AS24 – AS07 – a circle with radius 75 KM (40 NM)
centred at TSH DVOR/DME, from point AS07 to point AS18 – along
the Viet Nam-Cambodia border to point AS19, except the airspace
of Tan Son Nhat and Long Thanh control sectors, and the control
zone of Tan Son Nhat, Long Thanh and Vung Tau aerodromes.

– Giới hạn cao: Từ độ cao 1 500 FT đến và bao gồm FL165. – Vertical limits: Altitude from 1 500 FT up to FL165 inclusive.

3 HIỆU LỰC 3 EFFECT

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ 0000 ngày
27/11/2025

This AIRAC AIP Supplement shall become effective from 0000 on 27
NOV 2025.

4 HUỶ BỎ 4 CANCELLATION

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ còn hiệu lực cho đến khi
nội dung được đưa vào AIP Việt Nam.

This AIRAC AIP Supplement shall remain in force until its content has
been incorporated into AIP Viet Nam.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này gồm 3 phụ đính như sau: This AIRAC AIP Supplement consists of 3 attachments as follows:
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- HẾT - - END -


